
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

67CCCD11

 Đường lối CM của ĐCSVN

tiết 1-5 tại phòng 502-A2 từ 

05/3 đến 27/5

GV: Đ.T.M. Phương   

67CCKT11

Pháp luật kinh tế: tiết 2-4 tại 

503 nhà A2

GV: Kiều Doãn Hà

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

68CCCD11

Thí nghiệm Cơ học đất, 13h-

17h từ 26/3-20/5

Tại phòng TN

GV: Ng. T.T. Hằng

TNVật liệu xây dựng 

13h-17h từ 26/3-20/5

Tại phòng TN

GV: Ng. T.T. Tâm

Thực tập Trắc địa, từ 13h-17h 

các buổi sáng thứ Năm

GV: Lưu Ngọc Quang

6

 Tư tưởng HCM, tiết 3-5 tại 

402-A2 (ghép)

GV:  Lê Thu Trang

 Đường lối CM của ĐCSVN

tiết 1-5 tại phòng 502-A2 từ 

05/3 đến 27/5

GV: Đ.T.M. Phương   

6

7 7

8 8

9 9

10 10

1

2 GHI CHÚ

3

4

5

Kỹ thuật điện- điện tử, tiết  6-

8 tại 502-A2

GV: T.T.P. Thanh

GIỜ HỌC Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra

1 7h00 7h50 6 12h30 13h20

2 7h55 8h45 7 13h25 14h15

3 8h50 9h40 8 14h20 15h10

4 9h45 10h35 9 15h15 16h05

5 10h40 11h30 10 16h10 17h00

Soạn thảo văn bản

GV: Quách Thị Vân Anh

Thực tập địa chất công trình 

GV: Trần Văn Long

Trắc địa 

GV: Lưu Ngọc Quang

Những nguyên lý cơ bản

 của CN Mác - Lê nin, tại 401-

A2

GV: Phạm Thị Thương

P404. A2

Buổi Sáng

Từ 29/01/2018 đến 

01/4/2018 

Lý thuyết XS - TK

GV: LêThị Hậu

Nguyên lý kế toán 

GV: Đỗ Huyền Hương

P404. A2

Buổi Sáng

Từ 02/4/2018 đến 

27/5/2018 

Những nguyên lý cơ bản

 của CN Mác - Lê nin, tại 401-

A2

GV: Phạm Thị Thương

Vật liệu xây dựng 

GV: Đỗ Duy Tùng

Cơ học kết cấu 

GV: Nguyễn Mạnh Hà

Những nguyên lý cơ bản

 của CN Mác - Lê nin (học 

ghép)

GV: Phạm Thị Thương

Quản trị học

GV: Ng. Thu Phương

Quản trị học

GV: Ng. Thu Phương

Soạn thảo văn bản

GV: Quách Thị Vân Anh

68CCKT11

Nấc 2

68CCOT11

Phòng 402 A2

Buổi Sáng

Từ 19/3/2018

Đến 27/5/2018

Cơ hoc ứng dụng,

 tiết 8-10 tại 502-A2

GV: Trương Thị Huệ

Hóa học đại cương tại 401-A2

GV: Phạm Hồng Chuyên

 Đường lối CM của ĐCSVN

tiết 1-5 tại phòng 502-A2 từ 

05/3 đến 27/5

GV: Đ.T.M. Phương   

Vật liệu cơ khí

GV: Công Quang Vinh
Những nguyên lý cơ bản

 của CN Mác - Lê nin

(học ghép) tại 401-A2

GV: Phạm Thị Thương

 Tư tưởng HCM

GV:  Lê Thu Trang

Nhiệt kỹ thuật

GV: Nguyễn Văn Chưởng

67CCOT11

Công nghệ KL

GV: Dương Quang Minh

- Môn Nền và móng còn thiếu 6 tiế,t dạy vào TKB môn kỹ thuật thi công nền đường học xong(30 tiết).

- Các nội dung thực hành, thí nghiệm của các lớp đã xếp học vào thời gian trái buổi với học chính và địa điểm tại các phòng thí nghiệm, phòng và khu vực thực hành;

- Lớp 67CCCD11: Thực tập tại xưởng Công trình từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/3/2018; Thực tập xong học và thi lý thuyết;

Kế toán TC1

GV: Đỗ Huyền Hương

2

2

1

68CCCD11 68CCKT11

Nấc 1
2

3

Phòng 401 A2

Buổi Sáng 

Từ 29/01/2018

Đến 27/5/2018

(15 tuần)

Phòng 402 A2

Buổi Chiều

Từ 29/01/2018

Đến 27/5/2018

KHOA CƠ KHÍ

 Kết cấu - TT ô tô

GV: Trần Ngọc Vũ

Trang bị điện và các thiết bị 

ĐK tự động trên ô tô       GV: 

Thiều Sỹ Nam

       Lý thuyết ô tô         GV: 

Trần Ngọc Vũ

       Động cơ ĐT 

GV: Dương Quang Minh

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

 HỆ CAO ĐẲNG - KHÓA 67+68

KHOA CÔNG TRÌNH KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

67CCCD11

Phòng 401 A2

Buổi Chiều

Từ 05/3/2018

Đến27/5/2018

(12 tuần)

67CCKT11

P404. A2

Buổi Chiều

Từ 29/01/2018 đến 

27/5/2018

1

Kỹ thuật thi công mặt đường

GV: Phạm Trung Hiếu

Đồ án nền và móng 

GV: Cao Văn Đoàn

Đồ án Thiết kế cầu 

GV: Phạm Hồng Quân

Tiếng Anh 3

GV: Ng.Thị Thanh Nga

Pháp luật kinh tế, tiết 1-3 tại 

504-A2

GV: Kiều Doãn Hà

Kinh tế vĩ mô

GV: Kiều Doãn Hà

Lý thuyết XS - TK

GV: LêThị Hậu

Nguyên lý kế toán 

GV: Đỗ Huyền Hương

Kinh tế vĩ mô

GV: Kiều Doãn Hà

Kế toán TC1

GV: Đỗ Huyền Hương

Kế toán TC1

GV: Đỗ Huyền Hương

Cơ kỹ Thuật 

GV: Trương T. Huệ

Địa chất -Cơ học đất 

GV: Trần Văn Long

Kế toán XDCB

GV: Trần T.T.Hà

 Đường lối CM của ĐCSVN

tiết 1-5 tại phòng 502-A2 từ 

05/3 đến 27/5

GV: Đ.T.M. Phương   Thuế

GV: Nguyễn Bích Ngọc

Tiếng Anh 1

GV: Ng. T. T. Hương

Nền và móng 

GV: Cao Văn Đoàn

Kỹ Thuật thi công nền đường 

GV: Ng. Tuyển Tâm

Môi trường trong XD

GV: Ng. Văn Thịnh

Tiếng Anh 1

GV: Ng. T. T. Hương

Môi trường trong XD

(học từ 5/3/2018-16/3/2018)

GV: Ng. Văn Thịnh

Thiết kế cầu 

GV: Phạm Hồng Quân

1

Hóa học đại cương 

GV: Phạm Hồng Chuyên

Quản trị tài chính DN

GV: Nguyễn Bích Ngọc

Kế toán tài chính 3

GV: Ng. Thu Hằng


